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Tình hình và kết quả hoạt động của

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

1. Quy mô và kết quả đào tạo
1.1. Quy mô đào tạo
	
	Ngành đào tạo
	Tổng số HSSV theo từng ngành
	Tổng số HSSV trên GV cơ hữu theo từng ngành đào tạo

	
	
	
	Trước 

quy đổi
	Sau 

quy đổi

	1. 1
	Công nghệ thông tin
	797
	23.44
	22.43

	2. 2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	1,048
	31.76
	30.13

	3. 3
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	1,100
	25.00
	23.75

	4. 5
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	1,188
	36.00
	33.47

	5. 4
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	406
	29.00
	27.60

	6. 6
	Công nghệ May
	303
	27.55
	26.26

	7. 
	Kinh tế (QTKD, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế luật)
	62
	4.43
	4.32

	
	Tổng số quy mô HSSV:
	4,904
	26.8
	22.9


- Số ngành (nghề) mới được phép đào tạo trong năm học: 14 nghề cao đẳng nghề và trung cấp nghề gồm: Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Công nghệ Ôtô, Quản trị mạng máy tính, May thời trang, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Cơ điện tử, Công nghệ may veston, Tài chính doanh nghiệp, Công nghệ sinh học.

- Số ngành mới dự kiến mở trong năm học 2016-2017: 03 ngành bậc cao đẳng chuyên nghiệp gồm: Tiếng Anh, Kế toán và Quản trị kinh doanh.

- Số lượng các ngành ngắn hạn và số chứng chỉ nghề đã cấp cho người lao động:

Có 06 ngành ngắn hạn gồm:

· Ngành Công nghệ Cơ khí

· Ngành Công nghệ Điện - Điện tử

· Ngành Công nghệ Thông tin

· Ngành Công nghệ Động lực

· Ngành Công nghệ Điện lạnh

· Ngành Công nghệ May - Thời trang

Số lượng chứng chỉ đã cấp:

                Ngành Công nghệ Thông tin: 863 chứng chỉ

                Các ngành ngắn hạn khác: 169 chứng chỉ

- Số ngành xác định là trọng điểm theo hướng đào tạo chất lượng cao:

03 ngành (ngành Công nghệ Cơ khí, ngành Công nghệ Điện - Điện tử và ngành Công nghệ Ô tô)

1.2. Kết quả đào tạo
Tính đến tháng 12 năm 2015, trường đã đào tạo được tổng cộng 14 khóa trình độ cao đẳng đã tốt nghiệp, trong đó gồm 08 khóa cao đẳng chuyên nghiệp và 06 khóa liên thông cao đẳng, với tổng số sinh viên đã tốt nghiệp là 7414 sinh viên. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp của trường đều có việc làm. 

1.3. Công tác triển khai tự đánh giá chất lượng nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-  Trong năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng. Đồng thời xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định hoạt động đảm bảo chất lượng;

 -  Hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2011-2015 báo cáo về Bộ giáo dục và đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng: Đến tháng 6/2016 đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2011-2015 tại đơn vị; Bổ sung minh chứng tự đánh giá cấp Trường, đề ra các giải pháp cải tiến nhằm đẩy mạnh xây dựng văn hóa chất lượng từ cơ sở khoa, trung tâm, phòng ban đến cấp Trường; Tiến hành đánh giá ngoài công tác tự đánh giá của Trường.
1.4. Các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục và kết quả đạt được của nhà trường
- Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, khắc phục tồn tại trong báo cáo Tự đánh giá giai đoạn 2. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa chất lượng từ cơ sở khoa, trung tâm, phòng đến cấp Trường.

- Lập đề án “Xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế” giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức chọn đề, in sao đề thi, đóng gói niêm phong theo phòng thi, đảm bảo đúng quy chế, bảo mật, chính xác, bàn giao đề thi kịp thời đúng lịch thi theo kế hoạch thi.

- Tổ chức tiếp nhận bài thi theo lịch thi, xử lý bài thi (dồn túi, đánh phách, rọc phách) bàn giao cho các khoa tổ chức chấm thi. Tiếp nhận bài thi đã chấm, ghép phách, lên điểm, kiểm dò và gửi kết quả về các khoa và Phòng TS-ĐT-GTVL. Lưu trữ bài thi và bảng điểm (bản chính) theo quy định. Lưu trữ bảng điểm bài thi (trên máy tính và bản cứng) trong suốt quá trình học tập của sinh viên.

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi và ngân hàng đề thi. Cập nhật ngân hàng câu hỏi vào hệ thống phần mềm PMT-EMS. Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả ngân hàng câu hỏi thi, đảm bảo tính bảo mật, theo đúng quy chế của Bộ cũng như theo quy định phối hợp trong công tác khảo thí của Trường.  Tổ chức thực hiện tốt công tác khảo thí, cụ thể: phối hợp với các khoa chuyên môn cải tiến phương pháp thi cho phù hợp với yêu cầu của ngành, bậc và hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo; Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi; Phối hợp với các Khoa chuyên môn, lập kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, bộ đề thi kết thúc học phần đối với các bậc cao đẳng, trung cấp; Tổ chức biên soạn, thu thập ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm các môn học, cho các bậc đào tạo để cập nhật vào hệ thống phần mềm PMT-EMS nhằm phục vụ công tác tổ chức thi trắc nghiệm online; Đã nhập 7 bộ câu hỏi thi vào phần mềm và 118 bộ câu hỏi thi vào phần mềm biên soạn offline.

- Nhằm đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan và đặc biệt là rút ngắn thời gian đối với việc chấm thi, Nhà trường đã thực hiện chấm thi trắc nghiệm giấy bằng máy từ học kỳ 1 năm học 2015-2016 với số lượng gần 5.400 bài, học kỳ 2 năm học 2015-2016 với số lượng gần 5.000 bài thi cho các học phần được tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy và bước đầu tổ chức thành công thi trắc nghiệm online đối với 2 học phần mạng máy tính và kiến trúc máy tính trong học kỳ 2 năm học 2015-2016. 

- Tăng cường triển khai khảo sát lấy ý kiến phản hồi của CB-GV-NV, HSSV, nhà tuyển dụng đối với hoạt động của trường. Trong năm học, tiếp tục triển khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên các khóa đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên (trong học kỳ 1 năm học đã thực hiện 5600 phiếu khảo sát /77 giảng viên, hiện đang trong giai đoạn tổng kết phiếu khảo sát của học kỳ 2 năm học 2015-2016).

2. Công tác tuyển sinh
Năm học 2015 - 2016 trường tuyển sinh các bậc đào tạo:
- Cao đẳng chuyên nghiệp: Trường tổ chức xét tuyển học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) dựa vào hai phương thức:

          Phương thức 1:   Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

+ Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 

+  Kết quả của 3 môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh

          Phương thức 2:   Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT       

+  Tốt nghiệp THPT/THBT

+  Xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên

+  Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 5,5 điểm trở lên. 

          Điểm ưu tiên chỉ được cộng để xét sau khi thí sinh đạt ngưỡng xét đã quy định.

- Cao đẳng liên thông: Trường tổ chức thi tuyển 03 môn: Toán, cơ sở ngành và chuyên ngành

- Trung cấp chuyên nghiệp (9+3): Xét tuyển học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), điểm học bạ lớp 9 hai môn Toán, Lý

- Trung cấp chuyên nghiệp (12+2): Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, điểm trung bình cả năm lớp 12

- Trung cấp chuyên nghiệp (12+2 năm 3 tháng): Xét tuyển học sinh chưa tốt nghiệp THPT, điểm trung bình cả năm lớp 12

- Cao đẳng nghề (12+3): Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, điểm trung bình cả năm lớp 12

- Cao đẳng nghề (9+4): Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THCS, điểm học bạ lớp 9 hai môn Toán, Lý. Đào tạo 04 năm (trung cấp nghề 03 năm, chuyển tiếp cao đẳng nghề 01 năm)

             Phụ lục 1: Tình hình tuyển sinh năm học 2015 - 2016.

- Chỉ tiêu hệ chính quy:

+ Cao đẳng chuyên nghiệp: 2125 SV

+ Cao đẳng liên thông:          375 SV

+ Trung cấp Chuyên nghiệp: 800 HS

+ Cao đẳng nghề (12+3):    730

+ Cao đẳng nghề (9+4):      660

- Kết quả tuyển sinh hệ chính quy năm học 2015 - 2016:

+ Cao đẳng chuyên nghiệp: 2243 SV

+ Cao đẳng liên thông:             49 SV

+ Trung cấp Chuyên nghiệp: 422 HS

+ Cao đẳng nghề (12+3):        87 SV

+ Cao đẳng nghề (9+4):        509 SV

- Công tác tuyên truyền, giới thiệu về ngành học và nhà trường:

+ Tham gia ngày hội hướng nghiệp tại các trường THCS, THPT. 

+ Tham gia diễn đàn tư vấn tuyển sinh do các đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức (tại TP.HCM và các tỉnh).

+ Chủ động liên hệ đến các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố và các tỉnh để cung cấp thông tin tuyển sinh, giới thiệu các ngành đào tạo...

+ Cung cấp tài liệu phát tay về thông tin tuyển sinh của trường.

3. Công tác đào tạo:

a) Số lượng các chương trình đào tạo đã được điều chỉnh, xây dựng và thẩm định lại theo thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT; thông tư số 22/2014/TT- BGDĐT và thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT; quyết định số 78/2007/QĐ-BGDĐT: Tổng cộng có 09 chương trình đào tạo đã được điều chỉnh, xây dựng và thẩm định lại. 

b) Triển khai công tác biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với chương trình đào tạo, số môn học đã có tài liệu hoặc giáo trình:

-   100% các môn học đều có đề cương chi tiết, danh mục tài liệu giảng dạy chính và tài liệu tham khảo.

-   Trường đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các môn học chính của từng ngành đào tạo. Các chương trình đào tạo của Trường đều thường xuyên được bổ sung, cập nhật và đánh giá lại. 

c) Kết quả thực hiện đổi mới phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực của học sinh:

-  Đi đôi với việc đổi mới chương trình, giáo trình là yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy. Từ chỗ người học là người tiếp nhận kiến thức thụ động trong lớp học, theo quan niệm hiện nay, người học được xem là trung tâm của hoạt động đào tạo; bồi dưỡng năng lực tự học, tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy sáng tạo. Khi xây dựng nội dung chương trình giảng dạy theo xu hướng giảm bớt tính hàn lâm và tăng thảo luận, semina, tự học của HSSV hoặc tự nghiên cứu tài liệu… điều này giúp người học đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công việc sau khi ra trường.

-  Để có thể tiến tới việc giảm bớt giờ lên lớp lý thuyết và tăng giờ tự học, tăng tính chủ động cho học sinh, sinh viên giúp người học phát triển tư duy sáng tạo trong học tập, được sự khuyến khích của lãnh đạo Nhà trường, giảng viên một số ngành đã cố gắng đầu tư để thay đổi phương pháp giảng dạy, áp dụng các phần mềm dạy học, sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong giảng dạy (projector, video, các phương tiện nghe nhìn…), tăng cường thảo luận, cung cấp đầy đủ giáo trình, đề cương chi tiết môn học, giới thiệu tài liệu tham khảo để người học có thể tự học ngoài giờ lên lớp…

-  Ngoài những hình thức thi, kiểm tra truyền thống như thi tự luận, vấn đáp… Nhà trường còn áp dụng nhiều hình thức thi cử khác giúp đánh giá được khả năng tự học hỏi, sự phát triển tư duy, năng lực sáng tạo của học sinh, sinh viên trong học tập như: cho viết tiểu luận, làm semina chuyên đề, giải quyết tình huống, làm bài thi trắc nghiệm khách quan…

-  Các khoa đã chủ động tổ chức các buổi hội thảo về chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên.

-  Tất cả các khoa đều đang nỗ lực đổi mới cách ra đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, chuyển sang ra đề thi trắc nghiệm phù hợp với đặc thù các học phần do khoa phụ trách. Tùy theo đặc thù từng môn học để linh hoạt chọn hình thức đánh giá nhằm phát huy tính chủ động học tập và nghiên cứu của HSSV như viết tiểu luận, bài tập nhóm, trình bày chủ đề theo nhóm…        

d) Các hình thức gắn kết với đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo và khai thác làm cơ sở thực hành, thực tập cho học sinh:

-  Tổ chức cho HSSV tham quan và thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trong quá trình học tập. 

-  Lấy ý kiến của các đơn vị sau mỗi khóa HSSV đến thực tập tốt nghiệp nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động.

-  Phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày hội việc làm, phỏng vấn việc làm tại trường. 

e) Việc thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo:

-  Nhà trường đã cử giảng viên tiếng Anh tham gia rà soát, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

-  Thành lập Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng để tổ chức đào tạo, đánh giá và cấp giấy công nhận năng lực tiếng Anh cho HSSV. Tổ chức học tăng cường và bổ sung tiếng Anh nhằm hỗ trợ cho HSSV đạt chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh theo yêu cầu.

f) Các biện pháp để nâng cao kết quả học tập, rèn luyện, thực tập tốt nghiệp của học sinh, sinh viên:

             -  Tổ chức thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đồng phục, tác phong, quy chế quy định đối với HSSV; theo dõi và xử lý kịp thời đối với các trường hợp nghỉ học không lý do, gửi thông báo về cho gia đình những HSSV nghỉ học nhiều ngày;

            -  Đối với học sinh Trung cấp chuyên nghiệp (9+3), Trung cấp nghề. Tổ chức họp phụ huynh học sinh để thông báo về tình hình học tập, rèn luyện và tìm ra những giải pháp giáo dục học sinh cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa Nhà trường với gia đình.

           -  Cử cán bộ - giảng viên thường xuyên kiểm tra việc thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp và lấy ý kiến của các doanh nghiệp về tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV.
g) Về công tác thanh kiểm tra chuyên môn, dự giờ đánh giá chất lượng dạy học (phụ lục 6):

-  Nhà trường đã xây dựng quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa và cấp trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ.

-  Theo đó 100% giảng viên đều phải được dự giờ, kiểm tra chuyên môn ít nhất 1 lần trong năm học. Đặc biệt các giảng viên trẻ, tập sự, việc dự giờ, hướng dẫn tập sự thường xuyên hơn để giúp đỡ, theo kịp yêu cầu giảng dạy tại trường. 

h) Kết quả rèn luyện của HSSV (Phụ lục 3)

            Do HSSV các khóa đang thi kết thúc học phần nên chưa thống kê kết quả rèn luyện để so sách với chỉ tiêu đề ra và đánh giá kết quả được, số liệu dự kiến năm học (kèm phụ lục 3). 

i) Kết quả học tập của HSSV 

Do các khóa đang thi kết thúc học phần nên số liệu báo cáo chỉ là dự kiến.
j) Kết quả thi tốt nghiệp (Phụ lục 5):

         Do khóa 13CĐKT và khóa 14TCCN chưa thi tốt nghiệp nên số liệu báo cáo chỉ là dự kiến.
k) Đã thiết lập thư viện điện tử trong nhà trường: Liên kết thành lập thư viện số tại địa chỉ: www.lytc.tailieu.vn.

l) Các biện pháp của nhà trường về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy:

-  Để tăng tính hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm chi phí, từ tháng 12 năm 2014 nhà trường đã sử dụng phần mềm quản lý hành chính điện tử. Thông qua phần mềm này, các tài liệu và văn bản tổ chức được phổ biến, chuyển đến tận các bộ phận và từng cá nhân trong các đơn vị bằng tập tin điện tử, nhờ đó mà các thành viên của đơn vị đều biết, hiểu và thực hiện hoàn thành các công việc nhanh chóng;

-  Công tác thống kê, báo cáo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CB-GV-NV được thực hiện nhanh chóng thông qua phần mềm PMIS; trang web của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ rất hiệu quả công tác nâng lương của toàn thể công chức, viên chức nhà trường;

-  Công tác quản lý đào tạo được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả thông qua phần mềm quản lý đào tạo PMT-EMS.

4. Công tác gắn đào tạo với nhu cầu xã hội:

a) Các doanh nghiệp tham gia đào tạo với nhà trường:


Trường xây dựng mối quan hệ với hơn 800 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận trong công tác thực tập tốt nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp. 


b)  Các đơn vị sử dụng học sinh của nhà trường sau đào tạo: Khoảng 500 doanh nghiệp sử dụng HSSV của trường sau đào tạo.


c) Tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm với các doanh nghiệp: 

- Tổ chức cho giảng viên khoa Công nghệ Điện – Điện tử tập huấn về điều khiển tự động tại công ty Hữu Hồng, khoa Công nghệ Cơ khí, tham quan trao đổi, học tập kinh nghiệm tại công ty CX Technology.

- Tổ chức cho HSSV tham quan, tiếp cận trực tiếp các quy trình công nghệ, vận hành sản xuất  thực tế tại các doanh nghiệp.

- Tổ chức cho công ty CICS, công ty CX Technology, công ty Ánh Thái Dương đến giao lưu, trao đổi, giải đáp cho HSSV về những yêu cầu tuyển dụng, kỹ năng cần tích lũy để HSSV tìm được việc làm theo đúng nguyện vọng. 


d) Đánh giá kết quả thực hiện chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội:

Nhà trường mời các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, lấy ý kiến nhận xét của các doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng của HSSV thực tập để kịp thời thay đổi chương trình và phương pháp giảng dạy phù hợp với nhu cầu xã hội. 

e) Số học sinh ra trường có việc làm đúng với ngành đào tạo: 80 %.

1. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ: (phụ lục 7, 8, 9)

a) Số lượng giảng viên toàn trường, từng ngành đào tạo:

- Giảng viên cơ hữu (tính đến 30/6/2016): 

Tổng số: 183 giảng viên, trong đó:
+ Khoa Công nghệ thông tin: 
26 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Cơ khí: 
23 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: 
31 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh: 
10 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Động lực: 
19 giảng viên


+ Khoa Công nghệ May-Thời trang: 

08 giảng viên


+ Khoa Kinh tế (QTKD, Kế toán, 

12 giảng viên


Tài chính ngân hàng, Kinh tế luật)

+ Khoa Khoa học cơ bản:
37 giảng viên


+ Khoa Lý luận Chính trị:
17 giảng viên


So với năm học 2014 – 2015 (số liệu tính đến ngày 31/5/2015): 

Tổng số: 171 giảng viên, trong đó:
+ Khoa Công nghệ thông tin: 
23 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Cơ khí: 
23 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Điện – Điện tử: 
35 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Điện lạnh: 
10 giảng viên


+ Khoa Công nghệ Động lực: 
19 giảng viên


+ Khoa Công nghệ May – Thời trang: 
08 giảng viên


+ Khoa Khoa học cơ bản:
37 giảng viên


+ Khoa Lý luận Chính trị:
16 giảng viên


- Giảng viên thỉnh giảng (tính đến 30/6/2016): 
   Các môn thuộc khoa Khoa học cơ bản: 
11 giảng viên


So với năm học 2014 – 2015 (số liệu tính đến 31/5/2015): 

Học kỳ I: có 03 giảng viên thỉnh giảng, gồm:

+ Khoa Động lực:
01 giảng viên

+ Khoa Công nghệ May – Thời trang: 
02 giảng viên

Trong học kỳ II, Trường không mời giảng viên thỉnh giảng.



- Tỷ lệ giảng viên/học sinh sinh viên: 

Số lượng giảng viên cơ hữu tại các khoa trước quy đổi và sau quy đổi (theo quy định tại Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

	TT
	KHOA
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng số GV trước quy đổi
	Tổng số GV sau quy đổi

	1. 
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	11
	15
	26
	29.3

	2. 
	Khoa Công nghệ Cơ khí
	
	10
	13
	23
	26.0

	3. 
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	01
	19
	11
	31
	37.2

	4. 
	Khoa Công nghệ Động lực
	01
	11
	07
	19
	22.8

	5. 
	Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh
	
	05
	05
	10
	11.5

	6. 
	Khoa Công nghệ May – Thời trang
	
	02
	06
	08
	8.6

	7. 
	Khoa Kinh tế
	01
	09
	02
	12
	15.2

	8. 
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	21
	16
	37
	43.3


	9. 
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	11
	06
	17
	20.3

	
	Tổng số GV cơ hữu toàn trường:
	03
	99
	81
	183
	214.2


Tỷ lệ học sinh sinh viên/giảng viên cơ hữu theo từng ngành đào tạo trước quy đổi và sau quy đổi (theo quy định tại Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), đã chia tỷ lệ GV tại khoa Khoa học cơ bản và khoa Lý luận Chính trị về các khoa nghề:

	
	Ngành đào tạo
	Tổng số HSSV theo từng ngành
	Tổng số HSSV trên GV cơ hữu theo từng ngành đào tạo

	
	
	
	Trước 

quy đổi
	Sau 

quy đổi

	8. 1
	Công nghệ thông tin
	797
	23.44
	22.43

	9. 2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	1,048
	31.76
	30.13

	10. 3
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	1,100
	25.00
	23.75

	11. 5
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	1,188
	36.00
	33.47

	12. 4
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	406
	29.00
	27.60

	13. 6
	Công nghệ May
	303
	27.55
	26.26

	14. 
	Kinh tế (QTKD, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế luật)
	62
	4.43
	4.32

	
	Tổng số quy mô HSSV:
	4,904
	26.8
	22.9


b) Trình độ chuyên môn của giảng viên:

Tính đến 30/6/2016, trình độ chuyên môn của giảng viên cơ hữu:

· Tiến sĩ:
03 GV

· Thạc sĩ: 
99 GV 

· Đại học: 
81 GV                                         

c) Trình độ nghiệp vụ sư phạm của giảng viên:

100% giảng viên đạt trình độ về nghiệp vụ sư phạm.

d) Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ QLGD, giảng viên trong năm học 2015 – 2016:

· Nhà trường cử cán bộ quản lý tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các trường đại học ở nước ngoài và CB, GV, NV tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong năm học 2015 – 2016 (tính từ T9/2015 đến T6/2016):

· Số CB, GV, NV được cử đi bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước là 47 người. 

· Số CB, GV được cử đi học sau đại học diện ngân sách là 20 người, diện tự túc kinh phí 29 người.

e) Tổ chức các hoạt động chuyên đề về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học 

· Hội thảo chuyên đề cấp khoa Lý luận chính trị: “Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu hội nhập” - số CB, GV tham gia:  20

· Hội thảo chuyên đề cấp khoa Khoa học cơ bản: “Ứng dụng phương pháp sư phạm trong giảng dạy Bậc Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề” - số CB, GV tham gia:  28

· Hội thảo chuyên đề cấp khoa Công nghệ Động lực: “Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại khoa Công nghệ Động lực trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh” : - số CB, GV tham gia:  19

· Hội thảo chuyên đề cấp khoa Công nghệ Thông tin: “An ninh mạng” - số CB, GV tham gia:  19

· Hội thảo chuyên đề cấp khoa Công nghệ Điện –Điện tử: “Nâng cao chất lượng đào tạo tại khoa Công nghệ Điện –Điện tử “- số CB, GV tham gia:  40

· Hội thảo chuyên đề cấp khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh: “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh trường Cao đẳng Kỹ thuật lý Trọng Thành phố Hồ chí Minh” - số CB, GV tham gia:  12

· Hội thảo chuyên đề cấp khoa Công nghệ Động lực: số CB, GV tham gia:  16

                  •  Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục: Giải pháp then chốt nâng cao chất lượng đào tạo nghề 

                •  Giới thiệu hệ thống đánh lữa trên ô tô hiện đại 

                •  Ứng dụng cơ cấu Harmonic trong điều khiên hệ thống lái tích cực trên ô tô    

· Hội thảo khoa học cấp trường: “ Ứng dụng công nghệ tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp” - số CB, GV tham gia:  200

f) Đánh giá năng lực đội ngũ so với qui mô đào tạo hiện có của trường:

Năng lực đội ngũ của trường đủ khả năng đáp ứng qui mô đào tạo hiện có của trường.

2. Công tác xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật:

a) Kết quả thực hiện trong năm học 2015 -2016: 

-  Công tác xây dựng, cải tạo nhà xưởng, lớp học: Xây dựng nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử theo chương trình kích cầu với diện tích 2036,37m2 tăng thêm 15 phòng thực hành cho khoa Điện - Điện tử. Nguồn vốn: vốn tự có của Chủ đầu tư, vốn vay tín dụng, vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay. Cải tạo 03 phòng học lý thuyết phục vụ cho dạy lớp chất lượng cao và 03 phòng thực hành khoa Công nghệ thông tin cho hệ cao đẳng tiên tiến, cải tạo khu ký túc xá với diện tích 993 m2 gồm 12 phòng, đáp ứng nhu cầu cho 500 sinh viên đến học tại trường với nguồn kinh phí thực hiện phát triển sự nghiệp. 

-  Công tác cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị được thực hiện theo đúng kế hoạch dự toán được giao. Kịp thời bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập cho năm học 2015 – 2016 như: máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học, thiết bị mạng và phần mềm, phòng học đa năng; cải tạo và sửa chữa phòng làm việc, công trình phụ; sửa chữa đường dây điện, hệ thống cấp nước,...

- Công tác trang bị tài sản-thiết bị: Trang bị hoàn chỉnh, thiết bị hiện đại phòng Thực tập Đo lường-Mạch điện cho khoa Công nghệ Điện-Điện tử; 140 máy vi tính cấu hình cao cho khoa Công nghệ Thông tin, mô hình dạy học có giá trị cho khoa Công nghệ Động lực; Máy móc thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ, tin học cho Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng mới thành lập vào tháng tháng 01/2015; Trang bị 01 hệ thống phần mềm chấm thi trắc nghiệm cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, nâng cấp hệ thống Website trong toàn trường; Trang bị bàn, ghế 10 phòng học khu kích cầu, 160 giường nội trú. Tổng kinh phí thực hiện gần 10 tỉ đồng.

b) Số cơ sở đặt địa điểm tổ chức đào tạo của trường đã được phép: 01

Địa điểm: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Diện tích: 50.646,6 m2.

Số giảng đường, phòng học lý thuyết: 75 phòng với diện tích 5.041m2.

Số phòng thí nghiệm, thực hành, máy tính: 84 phòng với diện tích 7.937m2
c) Về tăng cường hợp tác, thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển cơ sở vật chất:

· Sự liên kết thu hút nguồn lực đầu tư còn hạn chế;

· Nguồn lực tài chính ngoài ngân sách hỗ trợ còn hạn chế;

· Các dự án chưa được ghi vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 
· Tăng quy mô đào tạo để tăng nguồn tài chính đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo của nhà trường

· Thành lập trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng để có nguồn thu phục vụ đào tạo

· Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường tăng cường trang bị máy móc thiết bị dạy học từ nguồn ngân sách, quỹ tự có chủ yếu để HSSV có điều kiện thực hành trực tiếp trên máy, tạo ra nhiều sản phẩm cụ thể. 

d) Đánh giá năng lực về điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị so với qui mô đào tạo hiện có của trường: 

     Đáp ứng qui mô đào tạo hiện có của trường.

1. Thành lập, xây dựng bộ máy tổ chức, ban hành văn bản quản lý nội bộ

1. Quyết định thành lập trường
Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quyết định công nhận Hiệu trưởng, Hội đồng trường
· Quyết định số 1275/QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm cán bộ quản lý (bổ nhiệm ông Phạm Hữu Lộc giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh từ 2014 – 2019);
· Ngày 12/5/2016, nhà trường đã soạn Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh trình Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo.
3. Xây dựng bộ máy tổ chức (Các phòng chức năng, ban, khoa, xưởng thực hành)
Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, ban hành theo Quyết định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể. 

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo, cụ thể Nhà trường đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-LTT-TC ngày 04 tháng 6 năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và mối quan hệ công các giữa các đơn vị trực thuộc trường. Đồng thời, từ tháng 12 năm 2015 đến nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi các Tờ trình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, hiện chưa được duyệt.
Trường hiện có 22 đơn vị trực thuộc trường, gồm: 8 phòng, 9 khoa, 5 trung tâm và Trường THPT.
4. Ban hành văn bản quản lý nội bộ
· Quyết định số 1846/QĐ-LTT-TC ngày 07/12/2015 về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

· Quyết định số 1888/QĐ-LTT-TC ngày 16/12/2015 về việc ban hành Nội quy cơ quan của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Hàng năm, nhà trường tổ chức thảo luận, điều chỉnh, bổ sung một số văn bản cho phù hợp với tình hình thực tế. Năm học 2015 – 2016, nhà trường đang thực hiện theo một số văn bản sau:

· Quyết định số 1925/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (áp dụng năm học 2015 – 2016);
· Quyết định số 1926/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016;

· Quyết định số 1927/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường;

· Quyết định số 1928/QyĐ-LTT-TĐ ngày 22/12/2015 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn thi đua.
2. Công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động khác
1. Công tác tuyển dụng
a. Năm học 2014 – 2015
Nhà trường tổ chức xét tuyển viên chức đối với 11 nhân viên diện hợp đồng Sở và hợp đồng trường. Trong đó, có 07 nhân viên đăng ký dự tuyển ngạch kế toán tham gia phỏng vấn tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Kết quả: Có 09 nhân viên được phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2014 – 2015 theo Quyết định số 647/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có 01 trường hợp là ông Phạm Lê Đông Hưng, nhân viên phòng Kế hoạch – Tài chính, phải thực hiện chế độ tập sự nên nhà trường đã tiến hành ký kết hợp đồng làm việc có thời hạn và phân công viên chức hướng dẫn tập sự từ 01/8/2014 đến 31/7/2015. Tất cả 09 nhân viên đều đã nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo đúng quy định.
b. Năm học 2015 – 2016
Nhà trường đã xác định nhu cầu tuyển dụng và đăng ký chỉ tiêu với Sở Giáo dục và Đào tạo là 28 chỉ tiêu giảng viên, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ trở lên hoặc cao học năm cuối. Tuy nhiên, có 02 ngành là Nhiệt lạnh (02 chỉ tiêu) và May– TKTT – Nữ công (02 chỉ tiêu) không có ứng viên đăng ký dự tuyển, ngành Kinh tế Luật có ứng viên dự tuyển không đủ so với chỉ tiêu (02 ứng viên/04 chỉ tiêu).
Để đảm bảo đủ đội ngũ giảng viên phục vụ công tác đào tạo trong năm học 2015 – 2016, nhà trường đã gửi công văn đề nghị được thỏa thuận bổ sung thêm 03 chỉ tiêu xét tuyển giảng viên năm học 2015 – 2016 đối với 02 vị trí xét tuyển, gồm:
· Ngành Tiếng Anh: Đề nghị tăng thêm 02 chỉ tiêu;

· Ngành Tài chính ngân hàng: Đề nghị tăng thêm 01 chỉ tiêu.

Cụ thể như sau:

	TT
	Môn/Ngành
	Chỉ tiêu đã đăng ký
	Chỉ tiêu đề nghị (có điều chỉnh, bổ sung) 
	Ghi chú

	1. 
	Tiếng Anh
	1
	3
	Đề nghị tăng 02 chỉ tiêu

	2. 
	Tin học (CNTT)
	2
	2
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	3. 
	Chính trị
	1
	1
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	4. 
	Điện tử
	2
	2
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	5. 
	Nhiệt lạnh
	2
	0
	Không có ứng viên đăng ký dự tuyển

	6. 
	Cơ khí
	2
	2
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	7. 
	Kế toán
	3
	3
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	8. 
	Quản trị KD
	3
	3
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	9. 
	May-TKTT-Nữ công
	2
	0
	Không có ứng viên đăng ký dự tuyển

	10. 
	Xây dựng
	2
	2
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	11. 
	Tài chính ngân hàng
	2
	3
	Đề nghị tăng 01 chỉ tiêu

	12. 
	Công nghệ sinh học
	2
	2
	Tuyển đúng chỉ tiêu đã đăng ký

	13. 
	Kinh tế luật
	4
	2
	Chỉ có 02 ứng viên đăng ký dự tuyển

	
	TỔNG CỘNG
	28
	25
	


Tuy nhiên đến ngày 01/9/2015 (là ngày nhận nhiệm sở), ứng viên Võ Trung Âu, dự tuyển ngành Công nghệ sinh học, đã gửi đơn xin phép không nhận nhiệm sở với lý do ứng viên vừa nhận được Quyết định nhập học khóa học Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Sinh học tại Trường Đại học Szent Istvan, Hungary. Sau đó, 02 giảng viên trúng tuyển ngành Xây dựng cũng báo cáo nhà trường không tiếp tục nhận công tác tại Trường là ông Hướng Thành Khang và ông Đặng Trung Kiên. Đến ngày 01/10/2015, ông Dương Ngọc Hưng, giảng viên ngành Cơ khí, đã làm đơn xin thôi việc với lý do không thu xếp được công việc cá nhân. Tất cả 04 trường hợp trên nhà trường đã có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đến tháng 3/2016, Trường được Sở Nội vụ và Sở Giáo dục Đào tạo duyệt tuyển dụng đặc cách đối với 1 NCS ngành Toán (Nguyễn Thành Nam).

Như vậy, tổng số viên chức đã tuyển dụng trong năm học 2015 – 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là 22 giảng viên. Hiện đã cập nhật vào bảng lương tháng 5/2016 do 10 GV mới nhận QĐ bổ nhiệm ngạch viên chức (đã ký HĐ lao động không thời hạn) và  12GV tập sự 12 tháng (đã ký HĐ lao động lần đầu).

2. Đảm bảo tỷ lệ giáo viên cơ hữu trên tổng số giáo viên của nhà trường theo quy định:
Đội ngũ giảng viên, giáo viên cơ hữu của nhà trường đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện tốt công tác đào tạo;
Tính đến tháng 5/2016: Tỷ lệ GV cơ hữu trên tổng số GV toàn trường là 94% (246/261);
Tổng số GV cơ hữu (246 GV) bao gồm Ban Giám hiệu, GV tại các khoa và GV đang công tác tại các phòng chức năng
12 GV thỉnh giảng và 3 GV hợp đồng trường 
3. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng chuyên môn:

a. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm:
100% GV cơ hữu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Tuy nhiên, năm 2015, nhà trường bắt đầu thực hiện hồ sơ đề nghị Tổng cục Dạy nghề cấp giấy phép hoạt động dạy nghề, trong quá trình xét duyệt hồ sơ nhà trường gặp khó khăn do một số giáo viên (GV) chưa đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm (NVSP) dạy nghề. Trong đó có 72 GV không đạt chuẩn về NVSP (do GV có chứng chỉ sư phạm bậc 1 hoặc sư phạm bậc 2 cấp sau năm 2007 hoặc chứng chỉ NVSP dành cho GV các trường đại học, cao đẳng nhưng không đủ 20 tín chỉ,...). Do các GV tham gia nhiều khóa học và dạy ngoài giờ, nên trong năm 2015 chỉ có 38 GV (có trình độ sư phạm bậc 1 hoặc chưa có chứng chỉ sư phạm bậc 1, bậc 2) tham gia lớp bồi dưỡng NVSP dạy nghề do nhà trường tổ chức (Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh dạy) tại Trường. Tất cả các giảng viên tham gia khóa học đã nhận được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo đúng quy định.
b. Bồi dưỡng chuyên môn
· Năm học 2014 – 2015: 
· Tổng số lượt học viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn: 49 lượt học viên (trong đó: bồi dưỡng ngoài nước 05 lượt, bồi dưỡng trong nước 44 lượt)

· Tổng số CB-GV-NV tham gia đào tạo sau đại học: 17 CB-GV-NV (trong đó: 01 Tiến sĩ, 16 Thạc sĩ).
· Năm học 2015 – 2016 (tính đến tháng 5/2016): 
· Tổng số lượt học viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn:47 lượt học viên (bồi dưỡng trong nước 47 lượt).
· Tổng số CB-GV-NV tham gia đào tạo sau đại học: 16 CB-GV-NV (trong đó: 02 Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ).
4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động khác
a. Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hợp đồng thỉnh giảng
Tính đến thời điểm 20/05/2016, CBGVNV diện biên chế là 106 người, số người lao động ký hợp đồng với trường là: 284 người, gồm:
· Hợp đồng thỉnh giảng (hưởng lương theo số tiết trực tiếp giảng dạy):  12 người;
· Hợp đồng lao động không thời hạn và xác định thời hạn (hợp đồng trường): 61 người; 
· Hợp đồng lao động không thời hạn và xác định thời hạn (trong chỉ tiêu ngân sách):  211 người, trong đó:
· Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng trong năm học 2014 – 2015 và 2015 – 2016: 19 người;
· Hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức tập sự trong năm học 2015 – 2016: 12 người.
b. Phụ cấp ưu đãi GV

Thực hiện theo Quyết định số 224/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư 01/2006/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 224/2005/QĐ-TTg. Hàng năm, Hội đồng của trường họp xét và có lập hồ sơ lưu trữ đầy đủ.
Số GV hiện được hưởng phụ cấp ưu đãi trực tiếp giảng dạy là: 236 người.
c. Phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thực hiện theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Thủ tướng chính phủ; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 và các văn bản Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hàng năm, Hội đồng của trường họp xét, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định hưởng lần đầu và trường ban hành các QĐ nâng 1% phụ cấp hàng năm cho GV, có lập hồ sơ lưu trữ đầy đủ.

Số GV hiện được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là: 188 người.

d. Bảo hiểm
Nhà trường đã thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trích đóng BHXH theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam cụ thể: Áp dụng Luật 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về luật BHXH.
Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là: 373 người (12 GV thỉnh giảng + 5 lao động hợp đồng trường đã hưởng chế độ hưu trí nên không tham gia BHXH)
3. Công tác tài chính ngân sách, các nguồn khác
Trường đã thực hiện đúng theo điều 50, chương 5 của Điều lệ trường cao đẳng về quản lý, sử dụng tài sản, tài chính, cụ thể:

1. Trường đã xây dựng mức học phí, lệ phí tuyển sinh, khung học phí, lệ phí tuyển sinh theo đúng quy định đối với cơ sở giáo dục công lập (Theo các thông báo thu học phí, lệ phí đính kèm);

2. Mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đã được công bố công khai cùng thời điểm với thông báo tuyển sinh;

3. Trường đã thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và công khai tài chính theo đúng quy định của pháp luật;

4. Trường đã quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

6. Tài sản và đất đai được Nhà nước giao cho trường được quản lý và sử dụng đúng mục đích, không tự chuyển đổi mục đích sử dụng dưới bất cứ hình thức nào.

(Tất cả các mục trên, đều được chứng minh bằng hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán)
4. Mở ngành đào tạo
Hiện nay trường đang xây dựng hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng chuyên nghiệp các ngành: Quản trị kinh doanh, mã ngành 51340101; Kế toán, mã ngành 51340301; Tiếng Anh, mã ngành 51220201 theo Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
Tiến độ đã thực hiện:

· Chương trình đào tạo đã được các trường Đại học thẩm định theo chỉ định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thẩm định chương trình đào tạo ngành Kế toán và Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM thẩm định chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh.

· Các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện đã được đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM thực hiện kiểm tra.

· Trường đang lập tờ trình, đề án tổng hợp để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo.
1. Chương trình
Cùng với việc hoàn thiện mục tiêu, phát triển quy mô đào tạo, trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Hiệu trưởng đã tổ chức xây dựng 15 chương trình đào tạo cho 6 ngành đào tạo cao đẳng của trường gồm:

· Ngành Công nghệ Thông tin (chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm, Mạng Máy tính, Công nghệ Web).

· Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành: Chế tạo máy, Cơ điện, Cơ điện tử).

· Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (chuyên ngành: Công nghệ Ô tô, Kỹ thuật Đồng sơn Ô tô).

· Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (chuyên ngành Điện lạnh).

· Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (chuyên ngành: Điện tử Công nghiệp, Điện tử Máy tính, Điện tử Viễn thông, Tự động hóa, Điện Công nghiệp).

· Công nghệ May (chuyên ngành Công nghệ May và Thời trang).

2. Giáo trình 
Giáo trình các môn học do Hiệu trưởng nhà trường tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn và duyệt để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong nhà trường. Trong đề cương chi tiết các học phần đều có ghi cụ thể tài liệu giảng dạy chính và tài liệu tham khảo.
3. Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo của các ngành học, giáo trình môn học của nhà trường theo định kỳ.
Trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo của ngành học, nhà trường thực hiện việc cập nhật, hiệu chỉnh chương trình trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp có sinh viên thực tập hoặc từ các buổi Hội thảo Khoa học cấp trường.
Việc biên soạn giáo trình phục vụ đào tạo được tổ chức theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định trình độ chủ biên, thành phần hội dồng thẩm định. Cụ thể:

· Chủ biên (đồng chủ biên) giáo trình các môn học của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng phải có tối thiểu phải có trình độ thạc sỹ. Các thành viên tham gia Ban biên soạn giáo trình phải có chuyên môn phù hợp với nội dung giáo trình và đang trực tiếp giảng dạy trình độ cao đẳng.

· Tổ chức thẩm định giáo trình 

· Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình để thẩm định giáo trình. 

· Số lượng thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng quyết định, trong đó có 1 Chủ tịch Hội đồng, 2 Phản biện, 1 Ủy viên thư ký và các Ủy viên. Tham gia Hội đồng thẩm định giáo trình phải có ít nhất 02 thành viên ngoài trường, đại diện cho đơn vị sử dụng lao động. 

· Thành viên Hội đồng thẩm định phải là những người có chuyên môn phù hợp với nội dung giáo trình, là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có uy tín và kinh nghiệm giảng dạy cao đẳng trở lên.
· Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định và đề xuất với chủ biên/đồng chủ biên hoặc cá nhân các nhà khoa học tham gia biên soạn giáo trình xem xét, chỉnh sửa, hoàn thiện giáo trình. Hội đồng có thể mời một số thành viên đại biểu ngoài Hội đồng tham dự phiên họp thẩm định.
6. Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý giáo dục người học, các chế độ chính sách đối với người học.
1. Thực hiện quy chế tuyển sinh năm học 2014 – 2015:
· Tổ chức xét tuyển từ kết quả thi ĐH, CĐ khối A, A1 (riêng ngành Công nghệ thông tin xét tuyển khối A, A1, D1) của những thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Quy trình tuyển sinh thực hiện đúng theo các văn bản tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2014, cụ thể như: Theo Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐ ngày 11 tháng 03 năm 2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012; Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013; Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013; Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Thực hiện quy chế tuyển sinh năm học 2015 – 2016:
· Tổ chức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2015 khối A1, D1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Tổ chức xét tuyển kết quả học tập THPT.
· Quy trình tuyển sinh thực hiện đúng theo các văn bản tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2015, cụ thể như: Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015; Công văn số 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 4 năm 2015 về việc Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015; Công văn số 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29 tháng 7 năm 2015 về việc Quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015.
7. Thực hiện quy chế đào tạo, kế hoạch đào tạo
1. Môn học
Căn cứ vào chương trình đào tạo đã đăng ký và được phê duyệt, vào khoảng cuối tháng 7 hàng năm, phòng Tuyển sinh - Đào tạo - Giới thiệu việc làm phân công kế hoạch giảng dạy các học phần theo chương trình đào tạo về các khoa để khoa phân công giảng viên giảng dạy, xếp thời khóa biểu, … các khoa dựa trên kế hoạch thực hiện tiến độ đào tạo năm học hàng năm để bố trí đủ các học phần phù hợp với chương trình đã được phân công.
2. Đảm bảo thời lượng lý thuyết, thực hành các môn học: Đối chiếu thời lượng giảng dạy lý thuyết, thực hành từng ngành theo kế hoach đào tạo với thực tế ghi chép, phản ánh trên sổ sách, tài liệu quản lý
Giảng viên đứng lớp phải đảm bảo đủ số tiết lý thuyết, thực hành của các học phần từng ngành theo kế hoạch đào tạo với thực tế ghi chép trên sổ đầu bài và trong phần mềm quản lý đào tạo.
3. Sử dụng thiết bị trong giảng dạy lý thuyết, thực tập
Nhà trường có trang bị học cụ, thiết bị, mô hình, projector, máy tính đáp ứng cho công tác giảng dạy của giảng viên trong giảng dạy lý thuyết, thực hành và học tập của sinh viên.

4. Thực hiện kiểm tra, thi từng  môn học, học kỳ, tốt nghiệp
Nhà trường áp dụng các quy chế đào tạo hệ Cao đẳng như sau:

· Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy” đối với khóa đào tạo hệ niên chế; 

· Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, Trường ban hành “Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng” kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-LTT ngày 21 tháng 11 năm 2014, Thông báo số 1806/TB-LTT-ĐT ngày 21 tháng 11 năm 2014 về việc tính điểm học phần bậc đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ từ năm học 2014 - 2015, Thông báo số 1807/TB-LTT-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2014 về kết luận cuộc họp điều chỉnh Quy trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ.

Ngoài những hình thức thi, kiểm tra truyền thống như thi tự luận, làm bài thi trắc nghiệm khách quan, vấn đáp… nhà trường còn áp dụng nhiều hình thức thi cử khác giúp đánh giá được khả năng tự học hỏi, sự phát triển tư duy, năng lực sáng tạo của sinh viên trong học tập như: viết tiểu luận, làm semina chuyên đề, trắc nghiệm online. Tất cả các khoa đều đang nỗ lực đổi mới cách ra đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, ra đề thi trắc nghiệm phù hợp với đặc thù các học phần do khoa phụ trách.
5. Thực hiện quy chế chuyên môn khác
Ngoài công tác giảng dạy, giảng viên còn thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác như: dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thao giảng cấp khoa, cấp trường, đi tham quan thực tế tại các nhà máy xí nghiệp,...
8. Liên kết đào tạo
Liên kết đào tạo với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM lớp Đại học hình thức vừa làm vừa học, khối Liên thông Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (Hợp đồng liên kết đào tạo số 47/HĐ-ĐHSPKT-ĐTKCQ ngày 14 tháng 4 năm 2016).

9. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục theo Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Nhà trường chưa có hoạt động này (liên kết đào tạo, thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài).
10. Việc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ:

1. Số lượng mua, đã cấp phát, tồn
Năm học 2014 - 2015 đã cấp phát: 500 văn bằng, chứng chỉ (Trong đó, mua mới 450 phôi bằng + tồn từ năm học 2013 – 2014 là 223 phôi bằng).

Năm học 2015 - 2016 đã cấp phát: 122 văn bằng, chứng chỉ (Đã mua mới 901 phôi bằng).
2. Việc ghi chép đầy đủ các thông tin chi tiết trên sổ cấp phát văn bằng
Theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 về việc ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Việc công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ
Sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp, Nhà trường cập nhật danh sách công nhận tốt nghiệp trên trang web của trường, đồng thời niêm yết danh sách tại các bảng thông báo của trường.

11. Công tác thanh tra nội bộ: 

Thành lập và hoạt động theo Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng  12 năm 2012 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; việc lập và thực hiện kế hoạch hàng năm, hồ sơ lưu trữ công tác thanh tra nội bộ.
1. Năm học 2014 - 2015: Phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác Sinh viên hoạt động theo Quyết định số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác Sinh viên.
2. Năm học 2015 - 2016: Phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác Sinh viên hoạt động theo Quy định số 795/QĐ-LTT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ theo từng năm học của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ.
Hồ sơ về công tác thanh tra nội bộ được lưu trữ đúng quy định.
12. Thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục: 

Trường đã thực hiện công khai tài chính, công khai mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản theo đúng nội dung hướng dẫn Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Theo các báo cáo công khai đính kèm).

Nhà trường đã triển khai thực hiện công khai các nội dung theo đúng Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo từng năm học, cụ thể:
· Thông báo, triển khai đến từng đơn vị các nội dung và biểu mẫu để báo cáo dữ liệu thực tế;

· Tổng hợp, báo cáo các nội dung công khai gởi về Bộ giáo dục và Đào tạo;

· Công khai trên website của Trường.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG


- Đoàn Thanh tra Sở GDĐT;

- Lưu: VT, TC-HC-TH.

(Đã ký)

Phạm Hữu Lộc
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